	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
                 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh  phúc
              
  
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 10 năm 2019
 


[bookmark: _GoBack]DANH SÁCH CỬ GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN THAM GIA SOẠN THẢO  ĐỀ THI
VÀ GIÁM KHẢO KỲ THI TAY NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019
	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn
	Tên nghề
	Điện thoại
	Email

	1
	Chế Vân Cầm
	Nữ
	Giảng viên
	Đại học
	Công nghệ  Thời Trang
	090 940 5589
	Checam12@yahoo.com

	2
	Phạm Thị Thanh Thúy
	Nữ
	Tổ trưởng
	Thạc sĩ
	Công nghệ  Thời Trang
	090 756 5615
	thuyptsac@gmail.com

	3
	Trương Việt Khánh Trang
	Nữ
	Trưởng khoa
	Thạc sĩ
	Công nghệ  Thời Trang
	090 982 0358
	truongktrang@yahoo.com

	4
	Hồ Ngọc Chi
	Nữ
	Giảng Viên
	Thạc sĩ
	Thiết kế đồ họa
	098 855 1295
	tiny.saigon78@gmail.com

	5
	Huỳnh Quốc Dũng
	Nam
	Giảng Viên
	Thạc sĩ
	Thiết kế đồ họa
	036 968 2582
	quocdung8262@gmail.com

	6
	Nguyễn Văn Đôn
	Nam
	Tổ Trưởng
	Thạc sĩ KHMT
	Quản trị hệ thống mạng CNTT
	098 309 0339
	nvandon@gmail.com

	7
	Nguyễn Cao Phong
	Nam
	Giảng Viên
	Thạc sĩ
	Công Nghệ Web
	090 858 7874
	caophongnguyen130682@yahoo.com.vn

	8
	Bùi Anh Tuấn
	Nam
	Trưởng bộ môn
	Thạc sĩ
	Thiết kế kỹ thuật cơ khí - CAD
	090 678 5539
	anhtuanbm88@gmail.com

	9
	Nguyễn Văn Sơn
	Nam
	Giảng viên
	Kỹ sư
	Hàn
	090 397 2519
	nvansonhan@gmail.com

	10
	Võ Cường
	Nam
	Trưởng Bộ Môn
	Thạc sĩ
	Điện Tử
	090 363 4753
	mailboxcuong@gmail.com

	11
	Nguyễn Minh Đức A
	Nam
	Giảng Viên
	Kỹ sư
	Bảo trì máy CNC
	090 804 2421
	

	12
	Huỳnh Ngọc Mai
	Nam
	Phó Trưởng khoa
	Thạc sĩ
	Tự động hóa CN
	090 815 5383
	huynhngocmailtt@gmail.com


	13
	Quách Minh Thử
	Nam
	Trưởng Bộ Môn
	Thạc sĩ
	Lắp đặt điện
	097 970 1817
	thuquachminhlytc@gmail.com

	14
	Trần Nguyên Bảo Trân
	Nam
	Giảng Viên
	Thạc sĩ
	Robot di động
	090 822 5475
	tranngbaotran@gmail.com

	15
	Trần Nguyên Bảo Trân
	Nam
	Giảng Viên
	Thạc sĩ
	Cơ điện tử
	090 822 5475
	tranngbaotran@gmail.com

	16
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
	Nam
	Giảng viên
	Kỹ sư công nghệ
	Điện lạnh (Refrigeration and Air Conditioning)
	090 825 7922
	thihotcool@gmail.com

	17
	Trần Đình Khoa
	Nam
	Giảng viên
	Kỹ sư công nghệ
	Điện lạnh (Refrigeration and Air Conditioning)
	090 881 9603

	trandinhkhoanhietlanh@gmail.com

	18
	Hoàng Văn Viết
	Nam
	Phó trưởng khoa
	Thạc sĩ
	Điện lạnh (Refrigeration and Air Conditioning)
	090 791 1988
	hoangvanviethd@gmail.com

	19
	Đinh Đồng Hiệp
	Nam
	Phó trưởng khoa
	Thạc sĩ
	Điện lạnh (Refrigeration and Air Conditioning)
	090 391 4390
	donghiephvac@gmail.com

	20
	Nguyễn Anh Tuấn
	Nam
	Trưởng khoa
	Tiến sĩ
	Công nghệ Ôtô
	090 366 0165
	anhtuanspkt@gmail.com

	21
	Nguyễn Hữu Mạnh
	Nam
	Trưởng bộ môn
	Thạc sĩ
	Công nghệ Ôtô
	098 388 8291
	manhnhspkt@gmail.com
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